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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;
Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;
Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022;
Xét Tờ trình số 06/TTr-SCT ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Công thương đề nghị phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành cung ứng điện phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Điều 2. Giao Sở Công thương theo dõi, giám sát và phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cung cấp điện năm 2022, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Khi thiếu điện xảy ra, kế hoạch này là cơ sở để Sở Công thương, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện hàng tháng theo quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công thương.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo; Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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KẾ HOẠCH
CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;
- Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện;
- Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/09/2020 của Bộ Công thương quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;
- Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công thương về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022;
- Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nhu cầu điện và dự báo phát triển phụ tải điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tiết kiệm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp trong năm 2022.
- Chủ động điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong điều kiện hệ thống điện vận hành bình thường, cũng như trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu trong hệ thống điện.
- Tạo cơ sở cho Sở Công thương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp điện cụ thể theo từng tháng để trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện cung ứng.
2. Yêu cầu:
- Trong điều kiện bình thường, hệ thống điện quốc gia có đủ nguồn điện để đáp ứng yêu cầu của phụ tải thì không thực hiện điều hòa tiết giảm điện.
- Việc điều hòa, tiết giảm điện chỉ được thực hiện trong trường hợp hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu đặc biệt vào các tháng cao điểm mùa khô, phụ tải tăng cao đột biến hay thiếu hụt nguồn khí, nguồn than cung ứng cho các nhà máy nhiệt điện, sự cố bất khả kháng xảy ra trong hệ thống điện quốc gia.
III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
Căn cứ Điều 9, Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Nguyên tắc thực hiện điều hòa, tiết giảm điện trong kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
1. Trong trường hợp hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng của việc tiết giảm điện tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt nhân dân, cụ thể như sau:
a) Thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải điện;
b) Thỏa thuận với khách hàng sử dụng điện có nguồn điện dự phòng tại chỗ để khai thác các nguồn điện này khi xảy ra thiếu điện;
c) Thỏa thuận với khách hàng công nghiệp - xây dựng về phương thức tiết giảm điện luân phiên khi hệ thống thiếu điện năng hoặc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh để giảm công suất tiêu thụ điện tại các giờ cao điểm khi hệ thống thiếu công suất; bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, xây dựng và thực hiện các phương án giảm nhu cầu sử dụng điện phù hợp với khả năng cung ứng điện.
2. Trong trường hợp đã thực hiện các biện pháp nêu trên mà sản lượng điện, công suất tiêu thụ của phụ tải vẫn có khả năng vượt mức sản lượng điện, công suất được phân bổ thì việc tiết giảm điện phải được thực hiện theo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện tiết giảm điện đối với khách hàng sử dụng điện trừ các khách hàng sử dụng điện quan trọng được UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện.
2. Ưu tiên cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng và các sự kiện khác theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công thương.
3. Thực hiện tiết giảm điện theo kế hoạch hàng tháng được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo luân phiên, công bằng, không tiết giảm điện kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.
4. Thực hiện tiết giảm nhu cầu điện tập trung vào các đơn vị sử dụng nhiều điện (sắt thép, xi măng...) để đối phó với trường hợp có khả năng mất cân đối cung cầu điện trong hệ thống điện Miền Nam.
3. Trong quá trình thực hiện điều hòa tiết giảm điện, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm cập nhật điện năng, công suất tiêu thụ và tăng trưởng phụ tải thực tế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kịp thời báo cáo, đề nghị với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam điều chỉnh kế hoạch phân bổ sản lượng và công suất điện hợp lý cho tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạch đã được điều chỉnh để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, cung cấp điện tối đa trong điều kiện cho phép.
4. Việc ngừng, giảm mức cung cấp điện phải phù hợp với từng đối tượng khách hàng, có cân nhắc đến đặc điểm sinh hoạt của người dân, đặc thù công nghệ dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do gián đoạn cung cấp điện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống sinh hoạt của người dân, đảm bảo mục tiêu phát triển công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG ÁN CUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2022:
1. Hệ thống điện vận hành bình thường:
- Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, không thực hiện điều hòa tiết giảm phụ tải điện.
- Kế hoạch sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2022 là 7.816,5 triệu kWh, tăng trưởng khoảng 9,2%. Trong đó:
+ Điện nhận từ lưới EVN là 7.494,9 triệu kWh tăng 10,1% so với năm 2021, bao gồm điện nhận ở cấp 22kV là 4.244,4 triệu kWh và điện nhận ở cấp 110kV là 3.250,5 kWh.
+ Điện phát ra từ nhà máy điện An Hội là 26,8 triệu kWh tăng 7,72% so với năm 2021.
+ Năng lượng mặt trời: Tổng sản lượng năm 2022 dự kiến là 294,7 triệu kWh.
- Kế hoạch công suất lớn nhất (Pmax) toàn tỉnh là 1.215,7MW. Trong đó, công suất Pmax của phụ tải 110kV là 598,2MW và công suất Pmax của phụ tải 22kV là 641,1MW.
- Kế hoạch sản lượng điện nhận trung bình ngày lớn nhất là 24.660.000 kWh/ngày.
- Kế hoạch điện thương phẩm năm 2022 là 7.671,2 triệu kWh, tăng 9,35% so với năm 2021 (7.015,2 triệu kWh). Chi tiết sản lượng điện nhận lưới hàng tháng và điện thương phẩm của 5 thành phần phụ tải theo Bảng 1 và Bảng 2 của Phụ lục đính kèm.
2. Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong ngắn hạn:
a) Phương án thực hiện: Tùy theo mức công suất yêu cầu cắt giảm, phương án giảm các mức 5%, 10%, 15%, 20%, 25% và 30% công suất ở từng thời điểm, cụ thể:
- Trường hợp mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ: Thực hiện tiết giảm công suất theo Bảng 3 Phụ lục đính kèm.
- Trường hợp mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 21 giờ: thực hiện tiết giảm công suất theo Bảng 4 Phụ lục đính kèm.
- Trong trường hợp cắt tải khẩn cấp theo lệnh Điều độ miền, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu sa thải các tuyến đường dây 22kV không thuộc diện ưu tiên trước, sau đó cắt tải theo yêu cầu với mức cắt theo phương án đã lập và tiến hành tái lập tuyến đã cắt.
- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tăng cường nhân lực ứng trực, các phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện đi lại phục vụ cho việc thao tác khi có mệnh lệnh cắt tải từ Điều độ miền hoặc cắt tải theo kế hoạch trong thời gian ngắn nhất, lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng đường dây, thí nghiệm thiết bị kết hợp cắt điện công tác và cắt điện khi thiếu hụt công suất một cách hợp lý, tránh mất điện một khu vực nhiều lần.
b) Công tác chuẩn bị:
- Rà soát, cập nhật đầy đủ danh sách các cơ quan, đơn vị sử dụng điện quan trọng được cấp điện theo thứ tự ưu tiên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được phê duyệt.
- Tiến hành rà soát, cập nhật phụ tải các tuyến, phân đoạn và trạm biến áp.
- Phân nhóm phụ tải theo từng mức công suất tiết giảm như dự kiến để chủ động thực hiện khi xảy ra mất cân đối cung cầu trên hệ thống điện.
- Tổng hợp số lượng phát tuyến và công suất cắt giảm theo các thời điểm điển hình ứng với các mức sa thải tần số.
- Phân công nhân sự tăng cường để thực hiện việc điều hòa công suất.
3. Trường hợp hệ thống điện mất cân đối cung cầu trong dài hạn:
a) Phương án thực hiện:
- Trong phương án cấp điện cho trường hợp mất cân đối cung cầu dự kiến kéo dài trong nhiều ngày do nguồn cung theo kế hoạch không đủ nhu cầu phụ tải, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tính toán tập trung vào công tác tiết giảm nhu cầu điện ở các phụ tải là khách hàng lớn, sử dụng nhiều điện.
- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp làm việc với khách hàng lớn để ký kết lại phụ lục hợp đồng, với dự kiến khách hàng phải có biện pháp tiết giảm tương ứng hai mức 10% và 15% sản lượng (không bao gồm sản lượng điện tiết kiệm), riêng công suất sử dụng dự kiến phải tiết giảm so với công suất lớn nhất của đơn vị theo hai mức 10% và 15%. Thực hiện thông báo yêu cầu tiết giảm (10%, 15% sản lượng và 50%, 70% công suất) tới khách hàng theo quy định hiện hành.
- Bên cạnh đó, huy động công suất diesel dự phòng từ khách hàng trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu hệ thống điện miền Nam.
- Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo yêu cầu tiết giảm sản lượng điện với mức 1 là 10%, mức 2 là 15% tới khách hàng thực hiện theo chương trình CMIS đang vận hành. Hình thức kiểm soát sản lượng theo tần suất 3 ngày một lần hay 1 tuần một lần,... tùy theo mức độ căng thẳng của tình trạng thiếu hụt nguồn điện theo yêu cầu cụ thể của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Thỏa thuận với khách hàng trong trường hợp khách hàng sử dụng điện vượt sản lượng thì sẽ tự điều chỉnh bù vào thời gian sau đó.
- Tổ chức làm việc với khách hàng mua điện ở cấp điện áp 110kV để thỏa thuận giữa các Nhà máy về lịch sản xuất luân phiên để đảm bảo sản lượng, công suất tiết giảm theo yêu cầu của hệ thống điện và phù hợp với đặc thù dây chuyền công nghệ sản xuất nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng do trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu của hệ thống điện.
b) Công tác chuẩn bị:
-Triển khai thực hiện chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), thỏa thuận với khách hàng thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
- Ký lại phụ lục hợp đồng mua bán điện năm 2022 đối với khách hàng (có từ hai phân kỳ ghi chỉ số trong tháng trở lên) có công suất và sản lượng theo từng tháng thay đổi tăng trên 3%.
- Rà soát khách hàng lớn để ký kết lại phụ lục hợp đồng mua bán điện có thỏa thuận các mức giảm sản lượng: Mức 1 là 10%, mức 2 là 15% của nhu cầu thực tế đã được xác định.
- Thống kê nguồn diesel dự phòng các khách hàng lớn để phối hợp sẵn sàng huy động hỗ trợ ngành điện.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Sở Công thương:
- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, thống nhất danh sách các cơ quan, đơn vị sử dụng điện quan trọng để trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt ưu tiên cấp điện năm 2022.
- Chỉ đạo, giám sát Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phương án điều hòa tiết giảm điện một cách công khai, minh bạch và hợp lý. Kịp thời phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình cung ứng và sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện theo kế hoạch, phương án cung cấp điện trong năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
2. Đối với ngành điện (Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu):
- Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án cấp điện liên tục, ổn định cho các cơ quan, đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt ưu tiên cấp điện. Triển khai đầu tư xây dựng các lộ xuất tuyến đường dây cấp điện ưu tiên cho các đơn vị sử dụng điện quan trọng.
- Tăng cường thực hiện đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện theo quy hoạch và kế hoạch được duyệt để đáp ứng tốt nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, giải tỏa tốt công suất nguồn điện năng lượng tái tạo, không để xảy ra quá tải cục bộ hệ thống điện phân phối trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cấp điện ổn định cho các dự án kinh tế trọng điểm, các khu, cụm công nghiệp và các công trình dầu khí và dịch vụ dầu khí trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM), điều chỉnh phụ tải điện (DR) để giảm nhu cầu phụ tải điện vào giờ cao điểm của hệ thống điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho hệ thống điện quốc gia và hệ thống điện khu vực.
- Tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và giới thiệu cho các khách hàng sử dụng điện trong phạm vi quản lý về nội dung, mục tiêu và lợi ích của các chương trình điều chỉnh phụ tải điện theo Quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BCT ngày 16/11/2017. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện gửi Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Bộ Công thương và UBND tỉnh.
- Thường xuyên làm việc với các khách hàng sử dụng điện để thông báo tình hình thiếu điện (nếu có), vận động các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tự tiết giảm, tiết giảm luân phiên, huy động các nguồn máy phát dự phòng để hỗ trợ ngành điện trong bối cảnh khó khăn khi thiếu điện xảy ra (nếu có).
- Tổ chức làm việc với các nhà máy sản xuất (tôn, thép...) sử dụng cấp điện áp 110kV để giao và giám sát sản lượng điện tiêu thụ, sắp xếp thỏa thuận lịch tự tiết giảm luân phiên (nghỉ sản xuất luân phiên) giữa các nhà máy.
- Lập, sắp xếp lịch điều hòa tiết giảm một cách hợp lý, phù hợp với từng thời điểm, từng đối tượng phụ tải nhằm hạn chế cắt điện sinh hoạt vào ngày cuối tuần, đảm bảo cấp điện ổn định cho các khu du lịch trọng điểm, các dự án cảng biển vào những ngày có tàu lớn đến trung chuyển hàng hóa, kỳ thi Tốt nghiệp THPT hàng năm, các dịp Lễ, Tết và sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện, tiết kiệm điện và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.
- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng cho UBND tỉnh và Sở Công thương về tình hình cung cấp điện, điều hòa tiết giảm điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch phân bổ sản lượng của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam và theo kế hoạch cung cấp điện đã được UBND tỉnh phê duyệt.
3. Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp:
- Phối hợp với Sở Công thương và Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp biết, hiểu và chia sẻ khó khăn với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả, thực hiện tốt việc tiết giảm điện nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện.
- Yêu cầu, nhắc nhở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện tự tiết giảm điện, tiết giảm điện luân phiên nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện.
4. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn để thiết lập chế độ chiếu sáng hợp lý theo từng mùa, từng khu vực.
- Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình cung cấp điện trên địa bàn, báo cáo Sở Công thương đột xuất, định kỳ hàng tháng để quản lý.
- Tăng cường tuyên truyền an toàn điện, nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong nhân dân.
- Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục đất đai đối với các công trình điện, khẩn trương thực hiện hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình nguồn lưới điện tại địa phương để tạo điều kiện cho ngành điện, các chủ đầu tư tổ chức thi công hoàn thành công trình kịp tiến độ.
5. Đối với các cơ quan; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; hộ sử dụng điện sinh hoạt:
• Đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/7/2020 của UBND Tỉnh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
• Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh:
▪ Xây dựng kế hoạch và phương án sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
▪ Chủ động tự tiết giảm điện, phối hợp tiết giảm luân phiên để đảm bảo thực hiện phù hợp theo sản lượng điện, công suất đã thỏa thuận tiết giảm.
▪ Tích cực tham gia, đồng hành cùng ngành điện trong việc thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đầu tư phát triển năng lượng điện mặt trời trên mái nhà để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
▪ Thống kê, tổng hợp tình hình cung cấp điện bị gián đoạn đột xuất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gửi Sở Công thương biết, quản lý.
• Đối với hộ sử dụng điện: Cần hạn chế việc sử dụng các thiết bị điện tiêu tốn nhiều điện năng, tụ cắt giảm các thiết bị điện không thực sự cần thiết./.
 
PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định 590/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
Bảng 1: Kế hoạch cung cấp điện hàng tháng trong năm 2022
Đơn vị: triệu kWh
	Năm 2022
	Diesel Côn Đảo
	Điện nhận 22kV
	Điện nhận 110kV
	Điện mặt trời mái nhà
	Điện nhận toàn tỉnh

	Tháng 1
	2,19
	351,65
	240,39
	27,77
	622,00

	Tháng 2
	1,85
	265,54
	173,66
	25,79
	466,83

	Tháng 3
	3,09
	382,38
	270,99
	27,77
	684,23

	Tháng 4
	3,29
	391,06
	262,44
	27,77
	684,57

	Tháng 5
	2,67
	405,99
	286,87
	23,17
	718,71

	Tháng 6
	2,34
	385,98
	242,57
	22,36
	653,26

	Tháng 7
	2,16
	357,82
	215,66
	22,26
	597,90

	Tháng 8
	1,94
	304,53
	294,42
	22,17
	623,06

	Tháng 9
	1,75
	303,52
	294,37
	22,36
	622,01

	Tháng 10
	1,87
	343,77
	329,10
	22,17
	696,92

	Tháng 11
	1,81
	369,71
	315,80
	23,36
	710,68

	Tháng 12
	1,87
	382,41
	324,32
	27,77
	736,36

	Tổng cộng
	26,84
	4.244,37
	3.250,59
	294,72
	7.816,52


Bảng 2: Điện thương phẩm của 5 thành phần năm 2022:
Đơn vị: triệu kWh
	Năm 2022
	Nông- Lâm- Thủy sản
	Công nghiệp - Xây dựng
	Khách sạn- Thương nghiệp
	Tiêu dùng- Dân cư
	Thành phần khác
	Tổng

	Tháng 1
	18,43
	467,84
	17,98
	98,57
	13,28
	616,09

	Tháng 2
	15,06
	385,99
	14,58
	81,23
	10,97
	507,83

	Tháng 3
	18,81
	476,89
	18,35
	100,49
	13,53
	628,07

	Tháng 4
	20,95
	529,06
	20,52
	111,55
	15,00
	697,08

	Tháng 5
	21,46
	541,36
	21,03
	114,15
	15,35
	713,35

	Tháng 6
	20,41
	515,94
	19,97
	108,77
	14,63
	679,73

	Tháng 7
	18,60
	471,82
	18,14
	99,42
	13,39
	621,37

	Tháng 8
	17,15
	454,09
	16,69
	92,00
	12,40
	592,34

	Tháng 9
	17,45
	461,34
	16,99
	93,54
	12,61
	601,93

	Tháng 10
	18,72
	492,16
	18,27
	100,07
	13,48
	642,69

	Tháng 11
	19,71
	516,11
	19,26
	105,14
	14,15
	674,38

	Tháng 12
	20,39
	532,74
	19,95
	108,67
	14,62
	696,38

	Tổng cộng
	227,16
	5.845,34
	221,75
	1.213,58
	163,41
	7.671,24


Bảng 3: Trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ:
	Stt
	Điện lực
	Công suất vận hành (MW)
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV

	
	
	9h - 11h
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%

	1
	TP Vũng Tàu
	155,6
	7,8
	15,6
	23,3
	31,1
	38,9
	46,7

	2
	Bà Rịa
	40,6
	2,0
	4,1
	6,1
	8,1
	10,1
	12,2

	3
	Châu Đức
	68,9
	3,4
	6,9
	10,3
	13,8
	17,2
	20,7

	4
	TX Phú Mỹ
	271,7
	13,6
	27,2
	40,8
	54,3
	67,9
	81,5

	5
	Long Điền
	34,9
	1,7
	3,5
	5,2
	7,0
	8,7
	10,5

	6
	Đất Đỏ
	19,8
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0
	5,9

	7
	Xuyên Mộc
	50,9
	2,5
	5,1
	7,6
	10,2
	12,7
	15,3

	8
	Côn Đảo
	4,2
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	1,1
	1,3

	PCBRVT
	PCBRVT
	646,7
	34.1
	64,7
	97,0
	129,3
	161,7
	194,0


Bảng 4: Trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 21 giờ:
	Stt
	Điện lực
	Công suất vận hành (MW)
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV
	Công suất cắt khẩn cấp khi có lệnh của Điều Độ ở cấp điện áp 22kV

	
	
	9h - 11h
	5%
	10%
	15%
	20%
	25%
	30%

	1
	TP Vũng Tàu
	131,2
	6,6
	13,1
	19,7
	26,2
	32,8
	39,4

	2
	Bà Rịa
	32,3
	1,6
	3,2
	4,9
	6,5
	8,1
	9,7

	3
	Châu Đức
	70,2
	3,5
	7,0
	10,5
	14,0
	17,6
	21,1

	4
	TX Phú Mỹ
	262,4
	13,1
	26,2
	39,4
	52,5
	65,6
	78,7

	5
	Long Điền
	27,7
	1,4
	2,8
	4,2
	5,5
	6,9
	8,3

	6
	Đất Đỏ
	13,9
	0,7
	1,4
	2,1
	2,8
	3,5
	4,2

	7
	Xuyên Mộc
	40,7
	2,0
	4,1
	6,1
	8,1
	10,2
	12,2

	8
	Côn Đảo
	3,5
	0,2
	0,4
	0,5
	0,7
	0,9
	1,1

	 
	PCBRVT
	582,0
	29,1
	58,2
	87,3
	116,4
	145,5
	174,6


Ghi chú: Trong trường hợp xảy ra mất cân đối cung cầu của hệ thống điện, các khách hàng ở cấp điện áp 110kV phải thực hiện thỏa thuận thống nhất lịch sản xuất luân phiên đảm bảo tiết giảm tối thiểu 15% nhu cầu phụ tải.
